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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ

Số:            /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025

THÔNG BÁO
Danh sách các cơ sở thực hiện tự công bố sản phẩm 

Ngày
tiếp nhận

Tên
tổ chức/ cá 

nhân
Địa chỉ

Số
sản

phẩm

Liệt kê
từng sản phẩm

Giấy chứng 
nhận 

ISO/HACCP 
hoặc tương 

đương

Nơi sản xuất
 ngoài tỉnh Đồng Nai

08/9/2025

CÔNG TY 
TNHH NESTLÉ 

VIỆT NAM
Sản xuất tại Việt 
Nam bởi Công ty 

TNHH Nestlé 
Việt Nam. Địa 
chỉ: Lô 311, 

đường số 9, Khu 
công nghiệp 

Amata, phường 
Long Bình, thành 

phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai.

Số 7, Đường 17A, Khu công nghiệp 
Biên Hoà II, phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam.
01

Tên sản phẩm: 
CÀ PHÊ SỮA 
CARAMEL 

MACCHIATO 
HIỆU 

STARBUCKS
Tên dùng để xuất 

khẩu: SBUX 
CRMLMAC CAP 12 
Caps3x127.8gN2XX

Chứng nhận hệ 
thống An toàn 

thực phẩm 
FSSC 22000 số 
GB 13/90343 

(COID: VNM-
1-0587-146321)

mailto:syt@dongnai.gov.vn
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01

Tên sản phẩm: 
CÀ PHÊ SỮA 

NESCAFÉ 
DOLCE GUSTO 
CAPPUCCINO 

HIỆU 
STARBUCKS

Tên dùng để xuất 
khẩu: SBUX 

CAPPUCCINO 
CAP 12Caps 
3x120gN2XX

01

Tên sản phẩm: 
CÀ PHÊ SỮA 
SBUX CAFFE 

LATTE
Tên dùng để xuất 

khẩu: SBUX CAFFE 
LATTE 12 Caps 

3x121.2g XX

08/9/2025

CÔNG TY 
TNHH 

NESTLÉ VIỆT 
NAM

Sản xuất tại 
Việt Nam bởi 

Công ty 
TNHH Nestlé 
Việt Nam. Địa 
chỉ: Lô 311, 
đường số 9, 
Khu công 

nghiệp Amata, 
phường Long 
Bình, thành 

phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng 

Nai.

Số 7, đường 17A, Khu công 
nghiệp Biên Hoà II, phường 

Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam.

01

Tên sản phẩm: CÀ 
PHÊ SỮA HÒA 
TAN NESCAFE 
DOLCE GUSTO 
CAFÉ AU LAIT
Tên dùng để xuất 
khẩu: NESC DLC 
GST CafeAuLait 

16Cap3x160gN2 XX

Chứng nhận 
hệ thống An 

toàn thực 
phẩm FSSC 
22000 số GB 

13/90343 
(COID: 
VNM-1-

0587-
146321)
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01

Tên sản phẩm: Cà 
Phê Sữa Hoà Tan 

Nescafe Dolce 
Gusto Flat White
Tên dùng để xuất 

khẩu: NESC 
DLCGST 
FlatWhite 

16Cap3x187.2gN
2 XX

01

Tên sản phẩm: 
CÀ PHÊ RANG 
XAY NESCAFÉ 
DOLCE GUSTO 
AMERICANO

Tên dùng để xuất 
khẩu: NDG 
Americano 

16Cap3x126.4g 
N1 XX

08/9/2025

CÔNG TY 
TNHH 

NESTLÉ VIỆT 
NAM

Sản xuất tại 
Việt Nam bởi 

Công ty 
TNHH Nestlé 
Việt Nam. Địa 
chỉ: Lô 311, 
đường số 9, 
Khu công 

nghiệp Amata, 
phường Long 
Bình, thành 

phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng 

Nai.

Số 7, đường 17A, Khu công 
nghiệp Biên Hoà II, phường 

Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam.

01

Tên sản phẩm: CÀ 
PHÊ SỮA HÒA 
TAN NESCAFÉ 
DOLCE GUSTO 
CAPPUCCINO

Tên dùng để xuất 
khẩu: NDG Capp 
16Cap 3x186.4g 

N3 XX

Chứng nhận 
hệ thống An 

toàn thực 
phẩm FSSC 
22000 số GB 

13/90343 
(COID: 
VNM-1-

0587-
146321)
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01

Tên sản phẩm: 
NƯỚC CỐT DỪA 
WONDERFARM 
(WONDERFARM 

COCONUT 
CREAM)

Chứng nhận ISO 
22000:2018 số 

TNV188220313
Chứng nhận 
HACCP số: 

TNV178220314

01

Tên sản phẩm: 
KIRIN LATTE TRÀ 

SỮA (KIRIN 
LATTE MILK TEA)

10/9/2025
CÔNG TY CỔ 
PHẦN THỰC 
PHẨM QUỐC 

TẾ

Lô 13, KCN Tam Phước, 
phường Tam Phước, thành phố 
Biên Hoà tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam.

01

Tên sản phẩm: 
TRÀ ANH QUỐC 

KIRIN TEA 
BREAK TRÀ SỮA 

(KIRIN TEA 
BREAK ENGLISH 
TEA MILK TEA)

Chứng nhận 
ISO 

22000:2018
số HA 

159/5.24.CIV
Chứng nhận 

HACCP số HA 
365/3.24.03

Sản xuất tại: Công ty 
TNHH Nước Giải Khát 

Kirin Việt Nam. Địa chỉ: 
Lô D-3A-CN, Khu công 

nghiệp Mỹ Phước 2, 
Phường Mỹ Phước, Thành 

phố Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam.

Tên sản phẩm: 
TEMAKI 

THANH CUA 
TRỨNG CÁ 

MAYO
08/9/2025

CÔNG TY 
TNHH 

JAPAN BEST 
FOODS

Đường N3-1, KCN Long Đức, 
xã Bình An, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam.
04

Tên sản phẩm:
TEMAKI 

ONIGIRI BÒ LÁ 
LỐT

Chứng nhận 
ISO 

22000:2018, 
GCN mã số 

9199293406055
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Tên sản phẩm: 
TEMAKI ONIGIRI 
GÀ SỐT PHÔ MAI 

CAY

08/9/2025
CÔNG TY 

TNHH 
JAPAN BEST 

FOODS

Đường N3-1, KCN Long Đức, 
xã Bình An, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam.

Tên sản phẩm: 
MÌ Ý THỊT VIÊN 
SỐT CÀ CHUA 

SIÊU TO

-FSMS Công 
ty CP chứng 
nhận và giám 
định quốc tế 
ISOCERT

08/9/2025

CÔNG TY CỔ 
PHẦN HỮU 

HẠN VEDAN 
VIỆT NAM

Quốc lộ 51, ấp 1A, xã Phước 
Thái, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. 01

Tên sản phẩm:
Hạt Hướng 

Dương Chacheer 
Hương Sữa Muối 

Cao Cấp

Chứng nhận 
ISO 

22000:2018, 
SCN001FSM

S2000424

Địa chỉ: Lianhua Road 
Economic & 

Technological 
Development Zone, Hefei 
230601, China. Xuất xứ 

Trung Quốc.
Tên sản phẩm: 

CÀ PHÊ HÒA TAN 
NGUYÊN CHẤT 
NESCAFE PWD 

KNRF576
30 kg EVOH R09/9/2025

CÔNG TY 
TNHH NESTLÉ 

VIỆT NAM

Số 7, đường 17A, Khu Công 
Nghiệp Biên Hòa II, phường Trấn 
Biên, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

02
Tên sản phẩm: CÀ 
PHÊ HÒA TAN 

NGUYÊN CHẤT 
NESCAFE PWD 

KNRF583

Giấy chứng 
nhận hệ thống 
An toàn thực 
phẩm FSSC 
22000 số GB 

13/9343 
(COID:VNM-
1-0587-146321) 

cấp ngày 
01/7/2025
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Tên sản phẩm: 
PHỤ GIA THỰC 
PHẨM: OMYA 

CALCIPUR 70 - KP
(Dùng cho thực phẩm)

Tên sản phẩm: 
PHỤ GIA THỰC 
PHẨM: OMYA 

CALCIPUR 90 - KP
(Dùng cho thực phẩm)

09/9/2025
CÔNG TY 

TNHH 
SURINT 
OMYA 

(VIỆT NAM)

Khu công nghiệp Gò Dầu, xã 
Phước Thái, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam. 03

Tên sản phẩm: 
PHỤ GIA THỰC 
PHẨM: OMYA 

CALCIPUR 110 - KP
(Dùng cho thực phẩm)

Omya Madencilik Sanayi 
ve Ticaret A.S

Xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ

Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân;
- Website SYT;
- Lưu: VT, ATTP(Lan Anh).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Thị Ngọc Lắm
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